
Thứ Ngày Kỳ thi Môn thi Lớp/khóa
Số SV 
dự thi

Ghi chú

Hai 21/10/2024

Ba 22/10/2024 L1 ĐCB TCHT3K58 13h30' P.Tin 1 X.ĐCB1

Tư 23/10/2024

L1 ĐLĐ CĐQL2K57

L2 ĐLĐ CĐQL4K57 1 Thắng

L2 ĐLĐ CĐQL2K58 1 Linh

L1 THCB CĐQL6K58 13h30' P.Tin 1 P.Tin 2

Sáu 25/10/2024
Bảy 26/10/2024
CN 27/10/2024

Bùi Xuân Hồi

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN 

Tuần từ ngày 21/10/2024 đến 27/10/2024

Thời gian và địa điểm 
thi lý thuyết 

Thời gian và địa điểm 
thi thực hành

Vũ Ngọc Nguyên

Năm 24/10/2024

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP

Đỗ Thị Hải Yến 

X.ĐL113h30'

Trần Văn Trường

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG KHĐT



TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ
Môn học/
Mô đun

Giáo 
viên

Thời 
gian

Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

1 CĐQL1 K56 21 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

2 CĐQL2 K56 26 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

3 CĐQL4 K56 25 3/6 LĐĐD-TBA110 Thùy Sáng X.ĐL2 12345 12345 12345 12345 12345 11 Nguyễn Hà Sáu 0968678686
4 CĐTĐ3 K56 33 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

9 (13-21)/45 QĐA Dung 123 123 345
8 (1-8)/30 VHHT-TBP Trang 45 45 12 45 6 Nguyễn Hà Sáu 0968678686
8 (26-33)/45 VHTBĐ Dung 12 345 123

9 (18-26)/45 Ngắn mạch
Lê 

Phương
123 45 45 12

6 (48-53)/60 KTL Tâm 345 123
10 (17-26)/45 BVRL Thanh 45 12 123 345

5 (20-24)/45 Ngắn mạch
Lê 

Phương
45 345

12 (18-29)/60 KDĐN Huyền 123 123 12 12 45
5 (21-25)/60 KTL Tâm 45 345
3 (20-22)/45 BVRL Thanh 345

25 6/6 ĐCB Nga Sáng X.ĐCB1 12345 12345 12345 12345
12345 
(KT)

26 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

25 6/6 ĐCB Sáu Chiều X.ĐCB2 12345 12345 12345 12345
12345 
(KT)

6 Nguyễn Hà Sáu 0988126388

25 1/8 LĐSC-DZTHT
Bính/
Trọng

Sáng X.LĐ2
12345
(Bính)

12345
(Bính)

12345
(Bính)

12345
(Trọng)

12345
(Trọng)

12 Nguyễn Hà Sáu 0988126388

5 (41-45)/45 Ngắn mạch
Lê 

Phương
Chiều P.103C1 234 23 (KT) 8 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

12 TCHT3 K58 25 3/4 ĐLĐ Ấm Sáng X.ĐL1 12345 12345 12345 12345 12345 13 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

13 TCHT1 K57 25 4/4 LĐ-SCTBAPP Tuấn Sáng X.LĐ2 12345 12345 12345 12345
12345 
(KT)

19 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

8 (17-24)/24 BVRL
Lê 

Phương

2345
2345 
(KT) 

12 (13-24)/24 KDĐN
Huyền/ 
X.Hồi

2345 (C)
2345
2345 
(KT) 

48 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

16 (33-48)/48 LĐĐD-TBATHT Bính Sáng X.LĐ3 2345 2345 2345
2345 
(KT)

16 (33-48)/48 LĐĐD-TBA110 Thiết Sáng X.LĐ2 2345 2345 2345
2345 
(KT)

23 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

16 (33-48)/48 LĐĐD-TBA110 Thiết Chiều X.LĐ2 2345 2345 2345
2345 
(KT)

10 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

16 (33-48)/48 LĐĐD-TBATHT Bính Chiều X.LĐ3 2345 2345 2345
2345 
(KT)

18
HL-TC-

CĐ
K55+
56+57

15 (16-30)/50 HL - GCCK Cán Chiều X.GCCK 12345 12345 12345

19
HL-TC-

CĐ
K55+
56+57

10 (1-10)/45 HL - MĐ N.Yến Chiều P.303C1 12345 12345

16
17

CĐLT1
CĐLT2

K58

Phụ lục I
THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP - THÁNG 9 NĂM 2024

(Kèm theo thông báo số    /TB-NEPC ngày    /   /2024 của trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc)

10
CĐQL4
CĐQL2

Dự phòng

Dự phòng

Dự phòng

Sáng P.101C1

Sáng

6 CĐQL1 K57

7 CĐQL2

THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP
Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 27/10/2024

5 CĐTĐ5 K56 Sáng P.103C1

Thầy Hồi dạy 
buổi kết thúc 
chiều chủ nhật

K57

K57
K58

K57
8
9

CĐTĐ3
CĐTĐ5

P.102C1

33 Nguyễn Quốc Việt 0979776461

33 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

14
15

TCHT1
TCHT2

K58
Sáng/
Chiều 

TT



7 (66-72)/75 KTĐ Xuân 123 45 12
8 (36-43)/75 CT Hương 45 123 345

10 (1-10)/75 THCB P.Thùy P.Tin 2 12345 12345
(36-43)/75 CT Hương Sáng P.304C1 45 12 45
(1-10)/75 THCB P.Thùy Sáng P.Tin 2 12345 12345

8 (9-16)/60 MĐ Quyên 45 123 345
10 (29-38)/120 TACB Thủy 45 12345 345
7 (11-17)/45 KCĐ Trang 123 12 12
7 (57-63)/120 TACB Thoa 345 12 45
8 (49-56)/75 KTĐ Quyên 12 345 123

10 (61-70)/75 THCB P.Thùy Sáng P.Tin 2 12345 12345
10 (31-40)/50 GCCK Cán Sáng X.CK 12345 12345  Ca sáng
10 (31-40)/50 GCCK Cán Chiều X.CK 12345 12345  Ca chiều
8 (42-49)/120 TACB Thủy 12345 123
7 (37-43)/75 KTĐ N.Yến 12345 45

2 (44-44)/45 KTĐ N.Yến
12 

(KT)
8 (58-65)/90 TACB Thoa 345 123 12

10 (6-15)/30 VLĐ Huyền 45 345 345 12
5 (1-5)/30 KCĐ Xuân 12 345

Sáng HT3 V.Nguyên Sáu
V.Nguyên

TCHC
5 (1-5)/75 CT Hương 123 45
5 (1-5)/75 KTĐ N.Yến 45 123

11 (20-30)/30 MĐ N.Yến
Sáng/

Chiều/Tối 
TT,

EVNHN
123(T)

2345
2345

 (KT) 

4 (13-16)/30 VKT Nga Sáng
TT,

EVNHN
2345

11 (20-30)/30 MĐ Xuân
Sáng/

Chiều/Tối 
TT,

EVNHN
123(T)

2345
2345

 (KT) 

4 (13-16)/30 VKT Cán Sáng
TT,

EVNHN
2345

530 615

Lưu ý:

TCQL5
TCQL6
TCĐL7

K58

TCQL5
TCQL6
TCĐL7

K58

26 CĐQL7 K58

23 CĐQL5 K58
Sáng P.302C1

39
Nguyễn T.Lan 

Phương

20 CĐTĐ3 K58

21 CĐTĐ1 K58

P.304C1

CĐQL6 K58 37 Vũ Đức Long 0969573110
Sáng P.104C1

TCHT4 K58 Sáng P.301C1 24 Nguyễn Quốc Việt

CĐQL4 K58 Sáng P.303C1

Sáng

0965500895

3 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

40 Đỗ Trọng Quyến 0987375626

36
Nguyễn Hoàng 

Dương

Nguyễn Hà Sáu

- Thực hành Sáng: - Từ 06h30' đến 11h45' (từ 01/4 đến 30/9 hàng năm) Chiều: '- Từ 12h30' đến 17h45'
- Lý thuyết Sáng: - Tiết 1: Từ 07h00' Chiều: '- Tiết 1: Từ 12h30'

0968678686

0984963354

0979776461

32

Tổng

27
28
29

Chiều Quyến HT3
16 GDĐK

Nhập 
học

24

25

22

38

38


